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1973年 4月 1 日　東京大学大学院社会学研究科国際関係論専攻博士課程進学







1979年 2月 1日‒1982年 9月 30日　大阪外国語大学外国語学部タイ・ベトナム語学科専任講師（ベ
トナム歴史・文化，ベトナム語実習担当）
1980年 10月 1日‒1982年 3月 1日　京都大学東南アジア研究センター客員講師併任
1982年 10月 1日‒1987年 9月 30日　大阪外国語大学外国語学部タイ・ベトナム語学科助教授（ベ
トナム歴史・文化，ベトナム語実習担当）
1983年 4月 5日‒1985年 4月 4日　パリ第 7大学フランス・ベトナム研究交流センター客員研究員
1987年 10月 1日‒1992年 4月 30日　横浜市立大学文理学部国際関係専攻課程助教授（東南アジア
研究，比較政治学，国際関係論演習担当）
1992年 5月 1日‒1999年 3月 31日　横浜市立大学文理学部国際関係専攻課程教授（東南アジア研
究，比較政治学，国際関係論演習担当）
1993年 4月 1日‒1999年 3月 31日　横浜市立大学大学院国際文化研究科教授兼任（国際関係史担当）
1995年 4月 1日‒1999年 3月 31日　横浜市立大学国際文化学部国際関係学科教授兼任（国際関係
史，東南アジア研究，国際関係論演習担当）
1999年 4月 1日‒2018年 3月 31日　早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授（アジア太平洋地域
の国際関係論，東南アジア研究，地域研究方法論担当）
1999年 4月 1日‒2018年 3月 31日　早稲田大学アジア太平洋研究センター教授兼任
『アジア太平洋討究』No. 31 （March 2018）
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白石昌也 教授 業績目録（年代順）
1973年 11月 白石昌也「南ヴェトナムにおける現代史研究の現状」『東南アジア―歴史と文化』 （東
南アジア史学会） 3号，117～126頁　【研究ノート】










1976年　Masaya Shiraishi, Mikio Yagi & Shinichi Ichimura eds., A Preliminary Bibliography on the 
Vietnamese Economy （Information service series, no. 16）, Association of Development Research 
and Training Institutes of Asia and the Pacific, Bangkok, 89 pp　【文献リスト，共編】
1980年 1月 白石昌也「ジェームズ・スコット『農民のモラル・エコノミー』に関する覚書―紹介
と批判」『アジア研究』（アジア政経学会）26巻 4号，95～120頁　【書評論文】
1980年 8月 白石昌也（聞き手）『インタヴュー記録　C日本の南方関与　2. 土田節郎氏，柏木卓
司氏』特定研究「文化摩擦」（東京大学教養学部国際関係論研究室編），83頁　【インタビュー記録】

















『アジア太平洋討究』No. 31 （March 2018）





1982年 4月 白石昌也「ベトナム復国同盟会と 1940年復国軍蜂起について」『アジア経済』（アジ
ア経済研究所），23巻 4号，23～44頁　【論文】







1982年　Masaya Shiraishi, “La Présence japonaise en Indochine （1940‒1945）,” in Pierre Brocheus, 
William Duiker, Claude Hesse d’Alzon, Pauls Isoart, & Masaya Shiraishi, L’Indochine Française 











1984年 3月 白石昌也「チャン・チョン・キム内閣成立（1945年 4月）の背景：日本当局の対ベ
トナム統治構想を中心として」土屋健治，白石隆編『東南アジアの政治と文化』東京大学出版会，
33～69頁　【共著の章担当】
1984年 3月 Masaya Shiraishi, “State, Villagers, and Vagabonds: Vietnamese Rural Society and the 
Phan Bá Vành Rebellion,” in Andrew Turton & Shigeharu Tanabe eds., History and Peasant 







1985年　Masaya Shiraishi, “Vietnam under the Japanese Presence and the August Revolution,” in 
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1945 in Southeast Asia: Part Two（International Studies no.1985/2）, Suntory Toyota International 

































1988年 8月 Masaya Shiraishi, “Nationalism, Regionalism and Globalism in Southeast Asia,” in 
European Strategic Options for the〈Pacific Century〉（Proceedings of the NIRA/Euro‒Asia Centre 
Symposium）, National Institute of Research Advancement, Tokyo, pp. 147‒173　【シンポジウム






1988年　Masaya Shiraishi, “Phan Boi Chau and Japan,” in Vinh Sinh ed., Phan Boi Chau and the 
Dong Du Movement, （The Lac Viet Series, no.8）, Council on Southeast Asian Studies, Yale Center 





1989年 8月 白石昌也「Ⅴ：ベトナム革命」菊池昌典編『社会主義革命』（社会主義と現代世界 1）
山川出版社，239～280頁　【共著の章担当】
1989年 7月 白石昌也「ベトナム　対外開放へカジ取り」（社会主義の行方）『読売新聞』7月 5日
夕刊，13面　【新聞記事】
1990年 3月 倉持和雄，白石昌也編著『国際社会の中の日本　第 1部』横浜市立大学一般教育委員
会，113頁　（編集担当「II：日本の中の難民問題」45～112頁，執筆担当「難民問題入門」47～
54頁）　【共編著と解説】
1990年 4月 白石昌也「第 2章［6］：アジア・太平洋システムとインドシナ」総合研究開発機構編
『事典／アジア・太平洋　新しい地域像と日本の役割』中央経済社，172～184頁　【共著の節担当】
1990年　Masaya Shiraishi, Japanese Relations with Vietnam, 1951‒1987, Southeast Asia Program, 
Cornell University, Ithaca, ⅸ＋164 pp.　【単著】
1990年　Masaya Shiraishi, “Indochina and the French Perception of the ‘Yellow Peril’ after the 
Russo‒Japanese War”（Paper on the Dutch‒Japanese Symposium on the History of Dutch and 
Japanese Expansion in Memory of the Late Nagazumi Akira, Tokyo & Kyoto, October 9‒14, 

































1992年　Masaya Shiraishi and Motoo Furuta, “1: The Features of Japan’s Indochina Policy during the 
Pacific War,” in Takashi Shiraishi & Motoo Furuta eds., Indochina in the 1940s and 1950s, 
Southeast Asia Program, Cornell University, Ithaca, pp. 55‒85　【共著の章担当，共同執筆】
1992年　Masaya Shiraishi, “4: The Background to the Formation of the Tran Trong Kim Cabinet in 
April 1945: Japanese Plans for Governing Vietnam,” in Takashi Shiraishi & Motoo Furuta eds., 
Indochina in the 1940s and 1950s, Southeast Asia Program, Cornell University, Ithaca, pp. 113‒141　
【共著の章担当】
1992年　Masaya Shiraishi, “Présence japonaise: Les Troupes Japonaises en Indochine de 1940 à 
1946,” in Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque & Fondation pour les Êtudes de Défense 
Nationals eds., Leclerc et l’Indochine 1945～1947, Éditions Albin Michel, Paris, pp. 37‒50　【シン
ポジウム論集の分担】
















1993年 6月 Masaya Shiraishi, “Political Aspects of the Doi Moi Policy in Vietnam,” in Corrine 
Phuangkasem, Sida Sornsri, Ghlidaporn Songsamphan & Siriporn Wajjwalku eds., Democratic 
Experiences in Southeast Asian Countries（Proceedings of the 1992 International Symposium, 






1993年 6月 Tsuneaki Sato （Taskforce Head）, Masaya Shiraishi, Yoshinori Tando and Susumu 
Yabuki, The Policy Recommendation on “Japan’s Response to the Transformation of Socialist 



























1994年 8月 白石昌也「受賞のことば」（平成 6年度「発展途上国研究奨励賞」の決定）『アジ研
ニュース』（アジア経済研究所）No.157, 32～33頁　【雑誌記事】
1994年 8月 Masaya Shiraishi （translated by Nguyễn Xuân Liên, supervised by Lưu Ngọc Trịnh）, 
Quan hệ Nhật Bản-Việt Nam, 1951‒1987, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 320 pp.　【単
著，ベトナム語訳】






1994年 12月 白石昌也（呉瑞雲，田川雅子訳）『越南―革命與建設之間』（東亜国家與社会 5），月
旦出版社，台北，315頁　【単著，中国語訳】





































1995年 11月 Masaya Shiraishi, “Chính trị và xã hội Nhật Bản thời đại cuối cùng Tokugawa,” 
Nghiên Cứu Nhật Bản, số 3 năm1995, pp. 26‒29　【雑誌記事】
 1995年 12月 白石昌也「書評：古田元夫著『ベトナムの世界史　中華世界から東南アジア世界へ』」
『国際問題』（日本国際問題研究所），429号，80～82頁　【書評】
1995年　白石昌也「サイゴン解放 20周年を旅して」『ベトナム』（社団法人ベトナム協会）， ’95-No. 1, 
1～11頁　【雑誌記事】
1996年 3月 白石昌也「第 5章：ベトナムの法律状況をめぐる歴史的背景」『アジア経済における
アジアの法と近代法に関する調査研究』（財団法人産業研究所委託調査研究報告書），社団法人ア
ジア社会問題研究所，41～52頁　【報告書の章担当】













1996年 11月 白石昌也「ベトナム共産党第 8回大会と今後のドイモイ政策」『JAISアジア・中国情
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報』（ジャフコ アジア インベストメント サービス株式会社），Vol. 20, 4～9頁　【雑誌記事】
1997年 1月 白石昌也「始動する中部ベトナム開発」（躍動アジア）『世界週報』（時事通信社）新
春特大号（1月 21‒28日），52～53頁　【雑誌記事】








1997年 3月 白石昌也「中部ベトナム 4省における開発構想」ベトナム協会編『ベトナム中部地方
の経済・社会・文化―現地調査報告書―』（外務省補助事業調査報告書）社団法人ベトナム協会，
3～25頁　【報告書の章担当】
1997年 11月 白石昌也「前途多難なベトナム新指導部の船出」『世界週報』（時事通信社）11月 4日，
24～27頁　【雑誌記事】











1998年 12月 白石昌也「第 3章：ポスト冷戦期インドシナ圏の地域協力」磯部啓三編『ベトナムと
タイ―経済発展と地域協力―』大明堂，38～86頁　【共著の章担当】














1999年 4月 Masaya Shiraishi, “Hiện trạng giao lưu nghiên cứu Nhật-Việt và các vấn đề cần giải 
quyết” in Dương Phú Hiệp, Ngô Xuân Bình, & Trần Anh Phương eds., 25 năm quan hệ Việt Nam-










2000年 1月 Masaya Shiraishi, “A Short Essay on Scientific Exchanges between Japan and 
Southeast Asia,” 『アジア太平洋討究』（Journal of Asia Pacific Studies，早稲田大学），1号，pp. 
97‒106　【エッセイ】












2000年 6月 Masaya Shiraishi （translated by Nguyễn Như Diệm, supervised by Chương Thâu）, 
Phong trào dân tộc Việt Nam và Quan hệ của nó với Nhật Bản và Châu Á: Từ tượng của Phan Bội 
Châu về Cách mạng và Thế giới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, vol. 1, 487 pp.　【単著，
ベトナム語訳】
2000年 6月 Masaya Shiraishi （translated by Trần Sơn, supervised by Chương Thâu）, Phong trào 
dân tộc Việt Nam và Quan hệ của nó với Nhật Bản và Châu Á: Từ tượng của Phan Bội Châu về 
Cách mạng và Thế giới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, vol. 2, 521 pp.　【単著，ベトナ
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ム語訳】
2000年 8月 Đinh Văn Liên記（インタビュー対象者 Giáo sư Masaya Shiraishi）, “Cách nình giữa 
các nhà nghiên cứu Nhật Bản và Việt Nam có khác nhau nhưng điều đó không có nghĩa là đối lập 
nhau mà bổ sung nhau,” Xưa Nay（ベトナム歴史学会機関誌），no. 78B, pp. 30‒31　【雑誌インタ
ビュー】
2000年 9月 Masaya Shirasihi, “Tôi cố gắng đối thoại với cụ Phan Bội Châu” （Nhân Hội thảo Quốc 
tế “Việt Nam trong thế kỷ 20”）, LAO ĐỘNG, 9月 20日　【新聞インタビュー】
2000年 9月 Ha Thanh記述（インタビュー対象者Ma-xa-y-a Xi-ra-xi）, “Nhất định thành công 
trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước,” Nhân Dân, 9月 22日　【新聞インタビュー】










2001年 3月 白石昌也「I. 基本調査，2. ベトナムの現状」世界秩序研究会編『アジアの経済動向と
安全保障政策』（研究報告書），財団法人世界経済情報サービス，63～75頁　【報告書の分担】
2001年 5月 白石昌也「越境する家族　川上郁雄」（読書欄）『朝日新聞』5月 6日　【書評】
2001年 5月 V・N生「第 9回党大会で新指導部選出　改革促進を志向か」（躍動アジア　ベトナ
ム）『世界週報』（時事通信社），5月 29日，60～61頁　【雑誌記事】
2001年 6月 白石昌也「第 4章：インドシナ圏協力をめぐるベトナムのイニシアティブと
ASEAN・日本協力」『「ASEAN統合と新規加盟諸国問題」研究委員会報告書』（日本自転車振興
会補助事業報告書），財団法人地球産業文化研究所，49～63頁　【報告書の章担当】
2001年 8月 白石昌也「毛沢東のベトナム戦争　朱建栄著」（読書欄）『朝日新聞』8月 19日，9
頁　【書評】
2001年 12月 Masaya Shirasihi, “Vietnamese Communists’ Perception of China: From Historical 
Perspectives,” 許文堂主編（Wei-Tang Shiu ed.）『越南，中国與台湾関係的転変』（Changes of 
Vietnam’s Relations with China and Taiwan），中央研究院東南亜区域研究計画（Program for 




2002年 4月 白石昌也「第 6章　中央・地方都市・農村関係の政治構造：1. ベトナムにおける中













2003年 9月 Masaya Shiraishi, “Một số ý kiến tổng quát về Hội thảo ‘Chính sách mở cửa đối ngoại 
ờ Việt Nam và Quan hệ Việt Nam‒Trung Quốc’, in Đỗ Tiến Sâm & Motoo Furuta eds., Chính 
sách đối ngoại rộng mở của Việt Nam và Quan hệ Việt Nam‒Trung Quốc, Nhà xuất bản Khoa học 
xã hội, Hà Nội, pp. 317‒327　【シンポジウムの総括討論】
2004年 6月 白石昌也，伊東淳一「ホーチミン市における日本商工会の設立と初期の活動」『アジ
ア太平洋討究』第 6号，19～53頁　【論文，共同執筆】








2004年 11月 Masaya Shiraishi, The Nanyo Gakuin: A Japanese Institute in Saigon from 1942 to 1945, 
Working Paper 13, Center of Excellence: Contemporary Asian Studies, Waseda University, 31 pp.　
【ワーキングペーパー】
2004年 11月 Masaya Shiraishi, The Vietnamese Phuc Quoc League and the 1940 Insurrection,
（Working Paper 14）, Center of Excellence: Contemporary Asian Studies, Waseda University
（Working Paper 13）, 72 pp.　【ワーキングペーパー】
2005年 2月 白石昌也「第 1章：総論」『市場経済移行国ベトナムにおける諸問題と我が国支援の
あり方』（財務省委嘱調査報告），財団法人国際金融情報センター，1～28頁　【報告書の主査，
総論担当】
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事通信社）6月 14日号，50～51頁　【雑誌記事】
2005年 7月 Masaya Shiraishi, “Scars of the Vietnam War still not healed”（The Asahi Shimbun 




2005年 8月 Masaya Shiraishi, “Chương 5: Nhận thức của Việt Nam về Nhật Bản trước và sau Đổi 
Mới” in Hiroshi Kimura, Motoo Furuta & Nguyễn Duy Dũng eds., Những bài học về quan hệ Việt 
Nam-Nhật Bản, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, pp. 87‒112　【共著の章担当】
2005年 11月 白石昌也「注目される東南アジアの『東西回廊』」（躍動アジア　メコン圏）『世界週報』
（時事通信社）11月 29日号，52～53頁　【雑誌記事】
2005年 12月 Masaya Shiraishi, “Quan hệ Nhật Bản-Việt Nam từ quan điểm hợp tác lẫn nhau,” in 
Ngô Xuân Bình & Trần Quang Minh eds., Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản: quá khứ, hiện tại và 
tương lai, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, pp. 52‒62　【シンポジウム論集の分担】
2006年 2月 Institute of World Economics and Politics & Waseda University Institute of Asia-
Pacific Studies eds., International Workshop（Hanoi）: Greater Mekong Sub-Regional Cooperation 
and East-West Economic Corridor, Hanoi（執筆担当：Masaya Shiraishi, “Opening Speech at the 









2006年 12月 Masaya Shiraishi, “Japan needs bolder aid plans for the Mekong”（The Asahi Shimbun 









2007年 6月 白石昌也（談）「ASEAN，日中を牽制」（東アジア共同体　未来図は　シンポ参加 3











2008年 3月 白石昌也，伊東淳一「第 9章：ベトナム・ホーチミン市の日本商工会」小林英夫，柴
田善雅，吉田千之輔編『戦後アジアにおける日本人団体―引揚げから企業進出まで―』ゆまに書
房，289～307頁　【共著の章担当，共同執筆】
2008年 3月 白石昌也「第 7章：GMS南部経済回廊とカンボジア・ベトナム」石田正美編『メコ
ン地域開発研究―動き出す国境経済圏―』JETROアジア経済研究所，215～253頁　【報告書の
章担当】
2008年 10月 白石昌也「1990年代日本のインドシナ 3国（カンボジア，ベトナム，ラオス）に対
する援助政策：『ODA白書』の記述を中心に」『アジア太平洋討究』（早稲田大学），第 11号，
153～183頁　【論文】
2008年 10月 白石昌也「黄濁のメコン―2004年 8月景洪からチェンセーンへの船旅―」早稲田大
学大学院アジア太平洋研究科編『創設 10周年記念誌』54～57頁　【文集エッセイ】
2008年 11月 白石昌也「拡大 ASEANとインドシナ諸国」『国際問題』（財団法人日本国際問題研究
所），576号，37～47頁　【論文】
2008年　Masaya Shiraishi, “The Nan’yo Gakuin: A Japenese Institute in Saigon from 1942 to 1945,” 
in Frédéric Matienne & Keith Taylor eds., Monde du Viêtnam/Vietnam World, Hommage à Nguyên 
Thê Anh, Les Indes Savantes, Paris, pp. 295‒314　【共著の章担当】
2009年 3月 白石昌也「21世紀初頭の日本のインドシナ 3国（カンボジア，ベトナム，ラオス）
に対する援助政策：『ODA白書』の記述を中心に」『アジア太平洋討究』（早稲田大学），第 12号，
91～129頁　【論文】
2009年 4月 Masaya Shiraishi, “Phan Bội Châu trong thời kỳ Phong trào Đông Du giao lưu với 
Chính khách Nhật Bản và các nước khác,” in Hội khoa học lịch sử Thừa Thiên-Huế ed., Việt 
Nam 100 năm Phong trào Đông Du và hợp tác Việt-Nhật để bảo tồn, phát triển di sản văn hóa 
Huế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, pp. 108‒115　【シンポジウム論集の分担】
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